                      Thư mục sách tham khảo toán 1,2,3
 

LỜI NÓI ĐẦU
       Hiện nay đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề quan trọng luôn được sự quan tâm của ngành giáo dục. Bên cạnh những nỗ lực đổi mới trong công tác quản lí GD thì hệ thống chương trình SGK, SNV đóng một vai trò quan trọng. Ngoài SGK, SNV theo quy định của BGD hàng loạt sách tham khảo của các nhà xuất bản có uy tín được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong quá trình dạy và học.
  Trước tình hình đó, Thư viện trường tiểu học Lưu Hoàng đã kịp thời bổ sung đầy đủ các loại sách tham khảo phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh.
      Thư viện đã tập hợp và biên soạn cuốn thư mục “Sách tham khảo môn toán lớp 1,2,3” giúp độc giả tra cứu tài liệu một cách nhanh chóng thuận tiện.
     Cuốn thư mục này nhằm phục vụ giáo viên, học sinh yêu môn toán lớp 4,5 có thêm tư liệu để dạy và học toán tốt hơn.
      Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các độc giả để cuốn thư mục này được đầy đủ và hoàn thiện hơn.
          Xin chân thành cảm ơn.
                                                                         


                                                                                          Người biên soạn

                                                                                  
                                                                                        Nguyễn Thị Nhung

             









       THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯU HOÀNG                     
              Thư mục sách tham khảo toán lớp 1,2, 3

1.Toán phát triển trí thông minh 1: Soạn theo chương trình cải tiến ,của  nhà xuất bản tổng hợp .TPHCM/Nguyễn Đức Tấn,Nguyễn Viết Công.H.:Tổng hợp, 2008. -116tr. ;24cm.
                                        KHXG: TK
                                        KHPL: 51
                                        ĐKCB :605
Nội dung:
Sách gồm 2 phần 
Phần 1 đề bài
Phần 2 giải đáp
Và được chia thành bốn chương
· Chương 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
· Chương 2: Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10
· Chương 3: Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài giải bài toán
· Chương 4: Phép cộng và phép trử trong phạm vi 100 đo thời gian.
Sách in hệ thống các bài tập được sắp xếp theo từng chương bám sát chương trình sách giáo khoa toán 2 giúp học sinh có kiến thức cơ bản của môn Toán 2 
2 --Bài tập trắc nghiệm Toán 1. Ôn tập kiểm tra, tự đánh giá, tập 1 tập 2 / Vũ Văn Dương – Hoàng Mai Lê. - H.: Đại học SP,2008.-88tr.;24cm.
                                 KHXG: TK
                                 KHPL: 51
                                 ĐKCB:176
   Nội dung:
   Sách gồm 2 phần.
  - Phần 1: Gồm 10 bài tập nhằm củng cố, ôn tập các kiến thức kĩ năng cơ bản tối thiểu mà học sinh cần phải đạt được trong một tuần học.
  - Phần 2: Gồm 5 bài tập vận dụng kiến thức đã học nhưng ở mức độ cao hơn nhằm rèn kĩ năng, kĩ xảo giải toán và bồi dưỡng học sinh giỏi.
    3 - Tuyển tập các bài toán hay và khó. Bồi dưỡng học sinh giỏi 1 / Trần Huỳnh Thống, Bảo Châu, Lê Phú Hùng. – H.: Đại học QG. TPHCM, 2009. -80tr.; 24cm.
                                           KHXG: TK
                                           KHPL: 51
                                           ĐKCB:04
Nội dung:
Sách gồm 2 phần
Phần 1: Các đề toán
Phần 2: Giải toán
   Cuốn sách gồm 151 đề, giúp học sinh làm quen các dạng toán trong phạm vi 100.Qua đó học sinh tự kiểm tra, dánh giá kết quả học toán của mình đồng thời rèn luyện kĩ năng làm bài tập. Qua kết quả làm bài đó phụ huynh càng nhanh chóng nắm bắt được trình độ của con em mình, kịp thời hỗ trợ các em học tố. Từ đó giúp giáo viên có thông tin xác thực về kiến thức của học sinh để tự điều chỉnh phương thức dạy học của mình giúp học sinh học tốt hơn.
 4.Tuyển trọn 400 bài tập toán 2. Bồi dưỡng học sinh giỏi / Tô Hoài Phong, Huỳnh Minh Chiến, Trần Huỳnh Thống. – H.: Đại học QG: TPHCM ,2008.-110tr.;24cm.
                                                KHXG:TK
                                                KHPL: 51
                                                ĐKCB:123
Nội dung:
Cuốn sách gồm 2 phần 
Phần 1: Đề bài
Phần 2 bài giải:
   Cuốn sách gồm 400 bài toán
1. Ôn tập bổ sung
2. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
3. Phép trừ trong phạm vi 100
4. Ôn tập
5. Phép nhân và phép chia
6. Các số trong phạm vi 1000

                                                 
5. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 2 / Nguyễn Áng– H.: GD, 2009.- 95tr.; 24cm.
                                         KHXG: TK
                                         KHPL: 51
                                         ĐKCB:08
Nội dung:
Cuốn sách gồm 2 phần
Phần 1: Các bài toán
a. Một số bài toán về số và chữ số (trong phạm vi 1000)
b. Một số bài toán về phép cộng, phép trừ, phép nhân , phép chia
c. Một số bài toán về giải toán có lời văn 
d. Một số bài toán về yếu tố hình học 
e. Một số đề tự kiểm tra
 Phần 2: Hướng dẫn trả lời
I: Từ bài 1 đến bài 222
II: Bài giải 5 đề tự kiểm tra
 Phần A: Kiến thức và kĩ năng vận dụng: tổng hợp lại các kiến thức cần ghi nhớvà kĩ năng sẽ vận dụng vào làm bà tậpở phần bài đó
 Phần B: Một số dạng bài tập. Sách đưa ra hệ thống các bài tập theo từng dạng phù hợp với kiến thức ở phần A và hướng dẫn học sinh cách làm dạng bài tập đó.

6. Bài tập trắc nghiệm và tự luận Toán 2. Tập1/ Nguyễn Văn Đạt, Vũ Văn Dương Hoàng Mai Lê- H.: ĐHSP ,2009.- 64tr.; 24cm.

                                          KHXG: TK
                                          KHPL: 51
                                          ĐKCB:173
Nội Dung:
Cuốn sách gồm 2 phần 
Phần thứ nhất: Các bài toán 
Phần thứ hai: Lời giải đáp số và cách tính điểm các đề tự kiểm tra
-Cuốn sách cung cấp đề bài, lời giải giúp học sinh luyện tập rèn luyện kĩ năng đưa ra một số đề để tự học sinh đánh giá.
Đối với học sinh tiểu học viậc đến trường không chỉ học kiến thức mà còn được vui chơi. Chính các hoạt động vui chơi ấy giúp phát huy năng lực trí tuệ và năng lực làm việc của học sinh.


                                                   
   7. Bài tập trắc nghiệm toán 2; Ôn tập -Kiểm tra-Tự đánh giá. Tập 1+T2/ Vũ Văn Dương – Hoàng Mai Lê. - H.: ĐHSP,2008.
-80tr.;24cm.
                                           KHXG:TK
                                           KHPL:51
                                           ĐKCB:175
     Nội dung:
Cuốn sách gồm 2 phần 
-Phần 1: Các bài toán 
-Phần 2: lời giải- đáp số
Cuốn sách gồm: 10 bài tập nhằm củng cố kiến thức, kĩ năng cơ bản, và 5 bài tập vận dụng kiến thức đã học ở mức độ cao. 
Sách gồm 2 tập: tập 2 
  Phần 1: Các kiến thức cần ghi nhớ: Tổng hợp kiến thức cơ bản cần ghi nhớ của chương đó.
  Phần 2; Một số bài toán; Sách đưa ra một số bài toán thuộc kiến thức chương đó và hướng dẫn giải.
  Phần 3: Các bài tập luyện tập: Sách đưa ra các bài tập vận dụng kiến thức chương đó nhưng kiến thức được nâng cao hơn để học sinh tự vận dụng và luyện tập qua việc làm bài.
  

 8, Toán nâng cao lớp 2: Sách được soạn theo chương trình cải tiến, của nhà xuất bản GD Việt Nam / Nguyễn Danh Ninh, Vũ Dương Thụy – H.: GD, 2010 – 103tr ;24cm 
                                                KHXG: TK
                                                KHPL :51
                                                ĐKCB:45
        Nội dung:  Sách gồm 2phần
   + Phần thứ nhất: Các kiến thức và bài toán
    +Phần thứ hai: Hướng dẫn giải 
  Sách được chia thành 6phần
· Phần 1: Ôn tập và bổ sung
· Phần 2: Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
· Phần 3: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
· Phần 4:  Phép nhân và phép chia
· Phần 5: Các số trong phạm vi 1000
· Phần 6: Ôn tập cuối năm
     Sách in hệ thống các bài tập được sắp xếp theo từng chương bám sát chương trình sách giáo khoa toán 2 giúp học sinhcos kiến thức cơ bản của môn toán 2.

  9, Giúp em giỏi toán lớp 2: / Trần Ngọc Lan đã biên soạn cuốn sách theo chương trình toán 2 hiện hành –H.:GD ,2008 -135tr ;24cm
                                                  KHXG: TK
                                                  KHPL: 51
                                                  ĐKCB: 97   
       Nội dung: Sách gồm 2phần
   + Phần 1: Được trình bày dưới dạng các đề ôn tập cuối tuần, trong 35 tuần học sẽ có 70 đề
    + Phần 2: Hướng dẫn giải
 Đây là một cách thể hiện mới nhằm tạo điều kiện cho học sinh lớp 2 tự học ,tự rèn luyện để nâng cao kiến thức trên cơ sở hệ thống lại những kiến thức cơ bản đã học  trong tuần .Cuốn sách này sẽ giúp các bậc phụ huynh và các thầy ,cô giáo dạy lớp 2 có thể tham khảo cuốn sách này đẻ biết được những yêu cầu kiến thức và kĩ năng môn toán sau mỗi tuần học để kiểm tra và điều chỉnh kịp thời có thể dùng để giao việc cuối tuần cho học sinh  và con em của ốn sách này sẽ là một tài liệu hữu ích góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn toán ở tiểu học
  
10, Bài tập cuối tuần toán3 –Tập 1: Ngoài những tiết học trong SGKtrên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, các em có thể làm thêm các bài tập chọn lọc tiêu biểu và có tính tổng hợp để củng cố vận dung khắc sâu kiến thức đã học trong tuần, từ thực tiễn đó các tác giả Đỗ Trung Hiệu.Trần Thị Kim Cương, Nguyễn Ngọc Hả , Đỗ Trung Kiên đã biên soạn bộ sách “Bài tập cuối tuần môn toán 3 –Tập 1” –H .:GD 2010 -104tr ;24cm
                                                     KHXG:TK
                                                     KHPL: 51
                                                     ĐKCB: 234
         Nội dung: Các đề toán được biên soạn theo từng tuần, mỗi tuần gồm 2đề:
      + ĐềA: Các bài toán cơ bản
       + Đề B: Các bài toán nâng cao
    Mỗi đề gồm 2 phần: phần trắc nghiệm và phần trình bày chi tiết lời giải để rèn luyện một cách toàn diện kiến thức và kĩ năng vận dụng kiến thức của các em. Ngoài ra trong mỗi tập sách còn có một số đề ôn tập học kì hoăc ôn tập cuối năm để giúp các em ôn tập tốt hơn
     Phần cuối sách là phần hướng dẫn giải đẻ các em có thể tự kiểm tra bài làm và đánh giá kết quả học tập của mình 
   
  11, “500 Bài tập toán cơ bản và nâng cao 3” :/NguyễnĐức Tấn Nguyễn Đức Hòa, Tạ Toàn –H.: Đại học QG. TPHCM ,2007 -143tr ,24cm
                                                      KHXG:TK
                                                      KHPL: 51
                                                      ĐKCB: 591
                                                      
   Nội dung: Quyển sách “500 bài tập cơ bản và nâng cao 3” gồm các bài toán được biên soạn nhằm giúp các em học sinh khá , giỏi toán có một số tài liệu ôn tập rèn luyện đẻ nâng cao kĩ năng giải toán chuẩn bị cho các kì thi giỏi toán cấp trường cấp huyện cấp tỉnh
    Nội dung gồm 5 phần: +Ôn tập và bổ sung
                                          +Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000
                                           +Các số đến 10000
                                            +  Các số đến 100000 
                                            +Ôn tập cuối năm
 
   12, Tuyển chọn các bài toán đố 3 nâng cao: Trong chương trình toán tiểu học các bài toán đố có 1 vai trò rất quan trọng đó là loại toán hấp dẫn học sinh nhất qqua giải toán giúp học sinh gắn liền toán học với thực tiễn qua giải toán giúp học sinh phương pháp suy luận, phương pháp làm việc và giúp học sinh phát triển trí thông minh.
    Nhằm giúp học sinh có những bài toán hay và hấp dẫn để luyện tập / các tác giả Huỳnh Quốc Hùng, Nguyễn Như Quang, Lê Bảo Châu đã biên soạn cuốn “Tuyển chọn các bài toán đố 3 nâng cao”–H: Đại học QG.TPHCM , 2008 -131tr ;24cm
                                                    KHXG:TK
                                                    KHP :51
                                                    ĐKCB :602
    Nội dung:  Các bài toán đố được viết thành từng chủ đề riêng và được sắp xếp từ dễ đến khó 
   Sách gồm 2 phần: + phần thứ nhất các đề toán
                                   + phần thứ hai: bài giải
  Ngoài các bài toán đố hay và khó còn giới thiệu các bài toán đố có nội dung phù hợp với nội dung chương trình lớp 3 hiện hành với phần bài giải được trình bày cẩn thận, đầy đủ để học sinh dễ dàng tham khảo khi tự học

   13, Đánh giá kết quả học toán 3 –Tập 1: /Nguyễn Mạnh Thức –H.: GD, 2005 -87tr ;24cm
                                               KHXG: TK
                                               KHPL: 51
                                               ĐKCB :310
   Nội dung: cuốn sách gồm 36 đề bao gồm nhiều bài tập trắc nghiệm học sinh tự làm
       Sách gồm 3 phần:
                                        +Phần 1: Hướng dẫn sử dụng sách
                                         +Phần 2: Đề bài đánh giá kết quả học toán 3
                                         +Đáp án
   Cuốn sách này góp phần giúp phụ huynh và giáo viên nắm bắt nhanh chóng những thông tinxacs thực về kiến thức kĩ nawngtoans 3 của học sinh, sau mỗi phần của bài học sau mỗi tiết học sau mỗi chương mục để nhằm phát huy những ưu điểm, sửa chữa sai sót của học sinh, bộc lộ qua các bài kiểm tra trắc nghiệm đây chính là một công cụ đánh giá kết quả học toán 3.






























                        BẢNG TRA THEO TÊN SÁCH

	STT
	          TÊN SÁCH

	  TRANG

	1
	Toán phát triển trí thông minh lớp 1
	2

	2
	 Bài tập trắc nghiệm toán 1
	2

	3
	Tuyển tập các bài toán hay và khó 1
	2

	4
	Tuyển trọn 400 bài tập toán 2
	3

	5
	Toán bồi dưỡng học sinh 2
	3

	6
	Bài tập trắc nghiệm và tự luận toán 2
	4

	7
	Trắc nghiệm toán 2
	4

	8
	Toán nâng cao lớp 2
	5

	9
	Giúp em giỏi toán lớp 2
	5

	10
	Bài tập cuối tuần toán 3 -Tập1
	6

	11
	500 Bài tập toán cơ bản và nâng cao 3
	6

	12
	Tuyển chọn các bài toán đố 3 nâng cao
	7

	13
	Đánh giá kết quả học toán 3 –Tập1
	8

	    
	
	



                                          Lưu Hoàng, ngày 22 tháng 9 năm 2021
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